
STT Tên môn học/ mô đun
Thời gian 

đào tạo

I Các môn học chung

1 6Q0001 Giáo dục Chính trị 75

2 6Q0002 Pháp luật 30

3 6Q0003 Giáo dục thể chất 60

4 6Q0004 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 75

5 6Q0005 Tin học 75

6 6Q0006 Tiếng Anh 120

7
Các môn học, mô đun

8 chuyên môn

9 II.1 Môn học, mô đun cơ sở 360

10 6Q1007

MĐ An toàn vệ sinh lao động 60

11 6Q1008 MĐ Kỹ năng mềm 30

12 6Q1009

MH Cơ sở kỹ thuật điện 45

13 6Q1010
MĐ Kỹ thuật đo lường điện 30

14 6Q1011

MĐ Vẽ Kỹ thuật điện & Autocad 60
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15 6Q1012

MĐ Máy điện 30

16 6Q1013

MĐ Kỹ thuật lắp đặt điện 60

17 6Q1014

MĐ Kỹ thuật điện tử 45

18 II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 645

19

6Q1015 MĐ Thiết bị điện  45

20

6Q1016 MĐ Kỹ thuật cảm biến và ứng dụng 45

21

6Q1017 MĐ Điện tử công suất 45

22

6Q1018 MĐ 60

23

6Q1032 MĐ Rô bốt công  nghiệp 60



24 6Q1025

MĐ Điều khiển lập trình PLC 75

25 6Q1024

MH
Trang bị điện - Điện tử máy công 

nghiệp
60

26 6Q1020

MĐ Điều khiển logic 75

27 6Q1023

MĐ Điều khiển  khí nén 60

28

6Q1031 MĐ Chuyên đề PLC công nghiệp 60

29 6Q1029

MĐ Tự động hóa quá trình sản xuất

30 6Q1027

MĐ
Mạng truyền thông công nghiệp& 

SCADA
60

31
II.3

Môn học, mô đun tự chọn, nâng 

cao
120



32

MĐ Thị giác máy công nghiệp 60

33

MĐ Lắp đặt điện khí 60

34

MĐ Lắp đặt cơ khí 60
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thuật điện & Autocad, năm 2022

THỐNG KÊ TL,GTTK NGHỀ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG



Giáo trình máy điện - Đỗ Văn Hùng -

2023

Trần Thị Bích Liên, Giáo trình Kỹ 

thuật lắp đặt điện, năm 2023

Giáo trình Kỹ thuật điện tử - 2025

Giáo trình Thiết bị điện - Đinh Thị 

Mùi - 2025

Giáo trình Kỹ thuật cảm biến -Đỗ 

Trung Công năm 2023

Đỗ Trung Công, giáo trình “Điện tử 

công suất”,  Năm 2023

Nguyễn Đức Anh, Giáo trình Truyền 

động điện, năm 2021

Đỗ Trung Công, “Robot công nghiệp”, 

Giáo trình nội bộ , năm 2022.



Giáo trình Điều khiển lập trình PLC 

Nguyễn Thị Quốc Văn, năm 2021

Giáo trình  Trang bị điện- Trần Thị 

Bích Liên - 2022

Bùi Thị Bình - Giáo trình Điều khiển 

lập trình cỡ nhỏ -2025

Bùi Thị Bình, Phạm Thị Hồng Vân, 

Giáo trình Điều khiển Điện – khí nén, 

năm 2022

Hồ Viết Bình - Giáo trình Tự động hóa quá 

trình sản xuất

Hồ Viết Bình - Giáo trình Tự động hóa 

quá trình sản xuất - 2009

Bùi Thị Bình, Phạm Thị Hồng Vân 

– Giáo trình Mạng truyền thông 

công nghiệp và SCADA -  năm 

2022



Viện KH&CN quân sự - Bộ quốc 

phòng "Giáo trình thị giác máy tính" - 

2022

Bùi Thị Bình, Phạm Thị Hồng Vân, 

Giáo trình Điều khiển Điện – khí nén, 

năm 2022

Hoàng Minh Công - Giáo trình kỹ 

thuật cơ khí - 2010
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